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Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Thủ
tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025;
Quyết định số 2235/QĐ-BCĐTW ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Trưởng ban
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trung ương về ban
hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tỉnh Thái
Bình xây dụTig Kế hoạch Tổng điều ừa nông thôn, nông nghiệp năm 2025 ừên
địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU cuộc TỔNG ĐIÈU TRA
1. Mục đích

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (viết tắt là TĐTNN 2025)
thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (viêt tăt là
ISILTS) và nông thôn nhằm đáp ứng ba mục đích chírứi sau:

- Thứ nhất, biên soạn các chỉ tiêu thống kê liên quan thuộc Hệ thống chỉ
tiêu thống kê quốc gia; biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội^ phục vụ việc
đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kê hoạch, chiên
lược phát triển nông thôn, khu vực NLTS và cải thiện mức sông dân cư nông
thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương;

- Thứ hai, phục vụ nghiên cứu đánh giá quy mô, cơ cấu lao động nông
thôn và lao đọng NLTS; thay đổi kết cấu hạ tầng nông thôn; tình hình thực
hiện một số nội dung của các chương trình, mục tiêu quôc gia trong lĩnh vực
nông thôn và NLTS; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu nông thôn và khu
vực NLTS;

- Thứ ba, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và NLTS phục vụ công tác
nghiên cứu chuyên sâu; làm dàn chọn mẫu cho một sô cuộc điêu tra định kỳ
hang năm về lĩnh vực NLTS và đáp ứng các yêu cầu thống kê khác.

2, Yêu cầu

- Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng họp, công bố và
lu-u trữ dữ liệu cuộc tổng điều tra thực hiện theo đúng quy định của Phương án
TĐTNN2025;



- Bào đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không ừùng lặp, không bỏ
sót các thông tin quy định trong Phương án TĐTNN 2025;

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đơn vị điều tra theo quy định của Luật
Thống kê;

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí của TĐTNN 2025 phải bảo đảm đúng
chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VIĐIÈU TRA
1. Đối tượng điều tra
- Lao động tham gia hoạt động NLTS;
- Hộ dân cư (viết tắt là hộ) tham gia hoạt động NLTS;
- Trang trại; Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động NLTS;
- ủy ban nhân dân xã,
2. Đon vị điều tra
Đơn vị điều tra của cuộc TĐTNN 2025 bao gôm:
- Hộ tham gia hoạt động NLTS;

- Trang trại;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động NLTS;
- ủy ban nhân dân xã.
3. Phạm vi điều tra
Tổng điều ừa nông thôn, nông nghiệp năm 2025 được thực hiện trên phạm

vi toàn tỉnh đối với tất cả các đơn vị điều tra.
m. LOẠI ĐIỀU TRA
Tồng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 được thực hiện theo

phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu.
1. Điều tra toàn bộ
Điều tra toàn bộ đối với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động NLTS, gồm hộ,

ừang trại, doanh nghiệp, họp tác xã; ủy ban nhân dân xã.
2. Điều tra chọn mẫu
Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với hộ tham gia hoạt động NLTS đê thu

thập một số thông tin chuyện sâu, bổ sung các thông tin của phiếu hộ toàn bộ,
phục vụ nghiên cứu hoạt động sản xuất của hộ.



Áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng hai giai đoạn cãn cứ trên cỡ
mẫu (quy mô mẫu) đã được tính toán nhằm phục vụ ước lượng các chỉ tiêu
thống kê với các phân tổ tíieo yêu cầu, cụ thể:

- Giai đoạn 1: Chọn địa bàn điều tra (viết tắt là ĐBĐT) mẫu. Căn cứ cỡ mẫu
bảo đảm ước lượng các chỉ tiêu thống kê ứaeo các phân tổ được yêu câu, xác định
số lượng ĐBĐT mẫu và phân bổ số lượng ĐBĐT mẫu cho các địa phương.

- Giai đoạn 2: Chọn hộ mẫu từ danh sách các hộ ửiam gia hoạt động NLTS
của ĐBĐT mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên đơn giản.

Phương pháp chọn mẫu và suy rộng kêt quả điêu tra được quy định chi tiêt
trong Quy trình chọn mẫu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯOÍNG PHÁP THU THẬP
THÔNG TIN

1. Thòi điểm

a) Thời điểm thu thập thông tin bảng kê
- Thu thập thông tin bảng kê hộ đối với khu vực thành thị tại thời điểm

ngày 01/3/2025;

- Thu thập thông tin bảng kê hộ đối với khu vực nông thôn tại ứiời điểm
ngày 01/5/2025.

b) Thời điểm thu thập thông tin của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp
năm 2025

- Các chỉ tiêu ứiống kê ứieo thời điểm được thu ữiập thông tin theo số thực
tế tại thời điểm ngày 01/7/2025;

- Các chỉ tiêu thống kê theo thời kỳ được thu thập thông tin theo số phát
sinh trong 12 ứiáng trước thời điểm điều tra; hoặc số chính thức năm 2024; hoặc
thời kỳ được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra.

2. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn
Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn điều tra tối đa là 30 ngày, từ ngày

01/7/2025 đến ngày 30/7/2025.
3. Phưo*ng pháp thu thập thông tin

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thực hiện đồng thời hai
phương pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp và ứiu thập thông tin gián
tiếp từ các đơn vị điều tra.

a) Phương pháp phỏng vấn ừực tiếp; Sử dụng phiếu điều tra. điện tử (viêt
gọn là phiếu CAPI) được áp dụng đối với phiếu thu thập ứiông tin bảng kê;
phiếu điều tra hộ và phiếu điều ừa ừang trại.



b) Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp: Thông qua sử dụng phiếu điều
tra điện tử (viết gọn là phiếu Webform) để đơn vị điều tra tự cung cấp thông tin.
Điều tra viL thống kê (viết tắt là ĐTV) hỗ trợ đơn vị điều tra trong việc cung
cấp tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu và hướng dẫn đặng nhập vào hệ tìiông đê
điền thông tin, hướng dẫn cách điền thông tin vào phiêu hỏi. Phương pháp thu-
thập thông tin gián tiếp thông qua phiếu Webform được áp dụng cho phiếu thu
thập thông tin của ủy ban nhân dân xã.

V. NỘI DUNG, PHIÉU ĐIÈU TRA
1. Nội dung điều tra
a) Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
- Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; ửiời gian lao động;
- Quy mô sản xuất;
- Năng lực sản xuất;
- Tình hình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ

khoa học kỳ thuật trong sản xuất, ứng dụng kinh tế số;
- Thực trạng tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất;
- Thực hiện ừuy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết sản xuất, tiêu tíiụ sản phâm;
- Tác động của sản xuất NLTS tới môi trường; thông tin về ảnh hưởng của

biến đổi khí hậu và nước biển dâng;
- Tình hình phát ừiển kinh tế ữang trại;
- Phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững;
- Vai trò của phụ nữ ừong sản xuất NLTS;
- Kết quả hoạt động tự sản, tự tiêu của các hộ dân cư;
- Tình hình sử dụng đất nông nghiệp.
b) Thực trạng nông thôn

- Thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông
thôn, trong đó có thông tin gắn với tình hình thực hiện mục tiêu quôc gia vê
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn (hệ thống khuyến nông, lâm, ngư;
tiếp cận thị trường;...);

- Vệ sinh môi trường nông ứiôn;

- Phát triển sản xuất NLTS gắn với chế biến, dịch vụ và du lịch;
- Tổ họp tác và làng nghề;



- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của ủy ban nhân dân xã.
c) Thông tin về cư dân nông thôn
- Khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng

của hộ sản xuất NLTS;
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kết quả thực hiện các chính sách

của Đảng và Nhà nước về cư dân nông thôn;
- Tình hình sử dụng điện, nước sạch của cư dân nông thôn; khám chữa

bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
2. Phiếu điều tra

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 sử dụng 06 loại phiếu điều
tra để thu thập thông tin gồm:

a) Phiếu số 01/TĐTNN-BKH: Phiếu thu thập thông tin bảng kê hộ dân cư.
Áp dụng cho toàn bộ các ĐBĐT.

b) Phiếu số 02/TĐTNN-HTB: Phiếu thu thập thông tin của hộ. Áp dụng
cho toàn bộ các hộ tham gia hoạt động NLTS.

c) Phiếu số 03/TĐTNN-HM: Phiếu thu thập thông tin của hộ mẫu. Áp dụng
cho các hộ tham gia hoạt động NLTS đã được chọn mẫu điều tra.

d) Phiếu số 04/TBTNN-TT: Phiếu thu thập thông tin của ừang trại. Áp dụng
cho toàn bộ các trang trại.

đ) Phiếu số 05/TĐTNN-DN, HTX: Phiếu tìiu thập thông tin của doanh
nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp,
họp tác xã, liên hiệp họp tác xã tham gia hoạt động NLTS.

e) Phiếu số 06/TĐTNN-XA: Phiếu thu thập thông tin của xã. Áp dụng cho
toàn bộ ủy ban nhân dân xã để thu thập các thông tin về tình hình cơ bản, kết
cấu hạ tầng và điều kiện sản xuất NLTS của xã.

Ngoài ra, sử dụng dữ liệu hành chính sẵn có nhằm bổ sung thông tin điều
ừa phục vụ biên soạn, tổng họp các chỉ tiêu thống kê về tình hình nông thôn,
nông nghiệp.

VI. PHÂN LOẠI THÓNG KÊ sử DỤNG TRONG TỐNG ĐIÈU TRA
Các bảng phân loại, danh mục được sử dụng trong Tổng điều ưa nông thôn,

nông nghiệp năm 2025 gồm:
1. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số

124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật
đến thời điểm thu thập thông tin;



2. Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định
số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số
27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định số
43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

5. Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân ban hành
ứieo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

vn. QUY TRÌNH xử LÝ THÔNG TBV
Dữ liệu điều tra được hoàn thiện, xử lý và tích họp để sử dụng biên soạn

các chỉ tiêu ứiống kê của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 theo
một quy trình thống nhất.

1. Đối với dữ liệu thu thập từ phiếu Webform
Dữ liệu điều tra được chuyển về máy chủ của Cục Thống kê trong quá trình

thu tíiập thông tin. Điều tra viên thực hiện công tác rà soát lại ửiông tin để hoàn
thiện dữ liệu ban đầu và yêu cầu đơn vị điều tra hoàn thiện hoặc giải thích đối với
các ứiông tin chưa rõ hoặc chưa nhất quán. Chương trình phần mềm lưu toàn bộ
thông tin về quá trình hoàn thiện số liệu trên hệ thống tác nghiệp điều tra.

Giám sát viên (viết tắt là GSV) các cấp thực hiện nhiệm vụ theo trình tự sau:
- Rà soát lại ữiông tin, kiểm tra logic phiếu điều tra; phát hiện lỗi, đưa ra

các yêu cầu giải ừình số liệu (nếu có);
- Thông báo về các lỗi hoặc các yêu cầu giải trình cho GSV cấp dưới (cấp

ngay dưới cấp giám sát của mình) để thông báo cho ĐTV; ĐTV thông báo tới
đơn vị điều tra để tiếp tục xác minh và hoàn thiện thông tin;

- Sau khi hoàn ứiiện thông tin, GSV các cấp thực hiện duyệt số liệu.
2, Đối vói dữ liệu thu thập từ phỉếu CAPI
Sau khi hoàn thành phiếu, dữ liệu được đồng bộ từ thiết bị của ĐTV về máy

chủ của Cục Thống kê. GSV các cấp thực hiện nhiệm vụ theo ừình tự sau:
- Rà soát thông tin, kiểm tra logic phiếu điều tra và phát hiện lỗi, đưa ra các

yêu cầu giải trình số liệu (nếu có);
- Thông báo về các lỗi hoặc các yêu cầu giải trình cho GSV cấp dưới (cấp

ngay dưới cấp giám sát của mình) để thông báo cho ĐTV để tiếp tục xác minh
và hoàn thiện thông tin;

- Sau khi hoàn thiện ứiông tin, GSV các cấp thực hiện duyệt số liệu.



y

VIII. KỂ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐI Èu TRA
Kế hoạch ứiực hiện các nội dung chính của điều ừa theo Phụ lục kèm ứieo.

IX. Tỏ CHỨC THựC HIỆN TỔNG ĐIÊU TRA
1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm

2025 và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn,
nông nghiệp năm 2025 các cấp ỏ* địa phuo*ng

Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã. Thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều ừa
nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cấp tỉnh, cấp huyện.

Ban Chỉ đạo cấp tỉxứi, cấp huyện, cấp xã và Tổ thường trực giúp việc Ban
Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện tự giải ứiể sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Ban Chỉ
đạo trung ương tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông
nghiệp năm 2025 (vào tháng 12/2025), các công việc còn lại giao Chi cục Thông
kê cấp tỉnh và Đội Thống kê cấp huyện thực hiện.

2. Phân chia địa bàn điều tra, thu thập thông tin lập bảng kê hộ và lập
danh sách các đơn vị điều tra

a) Phân chia địa bàn điều tra
Địa bàn điều tra của Tồng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 được

phân chia theo hai khu vực nông thôn và thành thị.
Địa bàn điều tra khu vực nông thôn: Một ĐBĐT khu vực nông thôn thường

là một thôn, xóm (sau đây gọi chung là thôn), trung bình một ĐBĐT có khoảng
200 hộ dân cư. Trong trường hợp thôn có nhiều hộ dân cư sẽ được tách thành
các ĐBĐT khác nhau. Không ghép các thôn thành một ĐBĐT, dù số lượng hộ
của thôn ít.

Địa bàn điều tra khu vực thành thị: Một ĐBĐT khu vực thành ứiị là một tổ
dân phố hoặc nhiều tổ dân phố ghép lại thành một ĐBĐT đảm bảo trung bình
150 hộ tham gia hoạt động NLTS trong một ĐBĐT. Trong trường họp tổ dân
phố có nhiều hộ tham gia hoạt động NLTS sẽ được tách thành các ĐBĐT khác
nhau để bảo đảm số hộ trung bình ứiam gia hoạt động NLTS. Trưòng họp một
phường, thị trấn khi ghép hết các tổ dân phố với nhau nhưng số hộ tham gia hoạt
động NLTS vẫn dưới 150 hộ thì được quy định là 01 địa bàn.

Việc phân chia ĐBĐT thực hiện ứieo hướng dẫn tại Quy ừình phân chia ĐBĐT.
b) Thu ứiập thông tin bảng kê

Đối với các ĐBĐT khu vực nông thôn: Thực hiện thu thập thông tin bảng
kê hộ sau khi đã phân chia ĐBĐT.



Đối với các ĐBĐT khu vực thành thị: Thực hiện thu thập thông tin bảng kê
hộ làm căn cứ phân chia ĐBĐT và lập danh sách các đan vị điều tra.

c) Lập danh sách các đơn vị điều tra
Danh sách các đơn vị điều tra là hộ dân cư: Thông tin được thiết lập, tổng

họp từ bảng kê hộ.

Đối với đơn vị điều ừa là trang trại: Ban Chỉ đạo cấp huyện lập danh sách
các trang trại trên địa bàn huyện theo Quy trình lập danh sách trang ừại. Căn cứ
ứiông tin danh sách ữang trại và thông tùa từ bảng kê hộ để thiết lập, tồng họp và
hoàn thiện danh sách trang trại ừên hệ thống điều hành, tác nghiệp Tổng điều tra
nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Đối với các đơn vị điều tra là doanh nghiệp, hợp tác xã (không bao gồm
doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý); Thực hiện quy trình lập danh sách
doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại phương án Điều tra doanh nghiệp
năm 2025.

Căn cứ thông tin bảng kê hộ, danh sách các đơn vị điều tra là trang trại đã
được thiết lập, cài đặt trên hệ thống điều hành, tác nghiệp của Tổng điều tra
nông thôn, nông nghiệp nãm 2025, Ban Chỉ đạo các cấp tại địa phương thực
hiện phân công nhiệm vụ điều tra cho các ĐTV, GSV để triển khai công tác thu
thập thông tin tại ĐBĐT.

3. Tuyển chọn lực lưọng tham gia Tổng điều tra nông thôn, nông
nghiệp năm 2025 \v

a) Tuyển chọn người thu thập thông tin bảng kê
Người thu thập thông tin bảng kê cần am hiểu về ĐBĐT; ưu tiên những

người sinh sống tại ĐBĐT, trưởng thôn/tổ trưởng dân phố. Đối với khu vực
nông thôn, mỗi người ứiực hiện thu thập thông tin bảng kê của 01 ĐBĐT. Đôi
với khu vực thành thị, mỗi tổ dân phố thực hiện thu thập thông tin một phiếu
bảng kê các hộ dân cư thuộc tổ dân phố đó.

Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, thị trấn (nơi
không thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã) thực hiện tuyển chọn người ứiực hiện thu
thập thông tin bảng kê.

Trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quyết định tuyển chọn/hướng
dẫn tuyển chọn người thu thập thông tin bảng kê phù hợp với tình hinh thực tế
của địa phương, dự toán được giao và các quy định tài chính hiện hành.

b) Tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng
(1) Yêu cầu tuyển chọn Điều tra viên và tổ trưởng
- Điều tra viên là lực lượng trực tiếp thực hiện ữiu thập thông tin. Vì vậy,

yêu cầu chọn những người có đủ khả năng thực hiện công việc, có tinh thần



trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ và có kết quả ứiam gia tập huấn nghiệp vụ
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tốt. Điều tra viên cần sử dụng
thành ứiạo máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện phiêu điện tử
ừong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

- Tổ tmởng điều tra là lực lượng trực tiếp quản lý công việc của ĐTV.
Tuyển chọn tổ trưởng nên ưu tiên là thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, công chức
văn phòng - thống kê cấp xã hoặc người có khả năng tổ chức làm việc theo
nhóm và cam kết dành đủ thời gian để quản lý ĐTV trong thời gian điều tra tạỉ
ĐBĐT theo quy định của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

(2) Nhiệm vụ của Điều tra viên và tổ trưởng
- Điều tra viên phải tham gia đầy đủ và nghiêm túc lóp tập huấn dành cho

ĐTV; trực tiếp đến các đơn vị điều tra thuộc các ĐBĐT được phân công để
phỏng vấn, thu ứiập thông tin trong phiếu điều tra theo đúng yêu cầu; ĐTV gặp,
trao đồi và hướng dẫn các đơn vỊ điều tra thực hiện các phiếu điều tra thu thập
theo hình thức gián tiếp theo đúng quy định; thực hiện đày đủ các quy định,
hướng dẫn đối với ĐTV khi tiến hành thu thập thông tin; phối họp với tổ ừưởng
hoàn thành các công việc có liên quan đến thu thập thông tin tại ĐBĐT.

- Tổ trưởng có nhiệm vụ phối hợp với trưởng ứiôn/tổ tmởng dân phố, Hội
Nông dân, Mặt trận Tồ quốc, Hội Phụ nữ, lực lượng công an khu vực,... để tuyên
truyền, giải thích mục đích, ý nghĩa, kế hoạch tiến hành cuộc Tổng điều tra;
quản lý, điều hành, giám sát các ĐTV tại các ĐBĐT được giao phụ trách; báo
cáo tình hình thực hiện Tổng điều ừa tới Ban Chỉ đạo cấp xã ữieo quy định và
ửiực hiện đôn đốc tiến độ thu thập thông tin theo đúng kế hoạch.

(3) Số lượng Điều tra viên, tổ ừưởng cần tuyển dụng
- Điều tra viên phiếu hộ: Trung bình 01 ĐTV thực hiện thu thập thông tin

của 01 ĐBĐT. Để tăng tính chủ động, cần tuyển chọn và tập huấn thêm 2% số
ĐTV dự phòng so với yêu cầu.

- Điều tra viên phiếu trang trại: Tuyển chọn theo huyện, một ĐTV thực
hiện tối đa là 20 ừang trại.

- Điều tra viên phiếu doanh nghiệp, họp tác xã: Thực hiện tuyển chọn ĐTV
theo quy định tại phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2025.

- Điều tra viên phiếu xã: Tuyển chọn theo xã, mỗi xã tuyển chọn một ĐTV.
- Tổ trưởng: Mỗi xã/phường/thị trấn được tuyển chọn 01 tồ trưởng; nếu

xã/phường/thị trấn có từ 40-80 ĐBĐT thì được tuyển chọn 02 tổ trưởng; nếu
xã/phường/thị trấn có từ 80 ĐBĐT trở lên thì được tuyển chọn 03 tổ trưởng.
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Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, thị trấn (nơi
không thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã) chịu trách nhiệm tuyển chọn ĐTV đối với
phiếu hộ, phiếu xã và tuyển chọn Tổ trưởng đối với phiếu hộ.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chịu ừách nhiệm tuyển chọn ĐTV đối vói phiếu ừang ứại.
Trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quyết định tuyển chọn/hướng

dẫn tuyển chọn ĐTV phù họp với tình hình thực tế của địa phưomg, dự toán
được giao và các quy định tài chính hiện hành.

c) Tuyển chọn giám sát viên
Tổng điều ữa nông thôn, nông nghiệp năm 2025 gồm GSV cấp tỉnh và

GSV cấp huyện với nhiệm vụ giám sát hoạt động của mạng lưới tổ trưởng và
ĐTV, giám sát và hỗ trợ chuyên môn cho Ban Chỉ đạo cấp dưới. GSV thực hiện
kiểm tra, duyệt dữ liệu của ĐTV hoặc GSV cấp dưới. Không được tuyển dụng
người ngoài biên chế Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện
(nơi không thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện) tuyển chọn và phân công nhiệm
vụ cho GSV cùng cấp.

4. Hoạt động tuyên truyền
Hoạt động tuyên truyền nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung

và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 đến các
cấp, các ngành, các đơn vị điều tra và toàn thể nhân dân.

Ban Chỉ đạo các cấp hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp (nơi không
thành lập Ban Chỉ đạo) phối họp với các sở, ban, ngành và các đơn vị tại địa
phương (phát thanh, truyền hình, bưu điện,...) huy động tối đa các hình ửiức tuyên
truyền như: Các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, loa
truyền thanh, báo viết, báo điện tử, bản tin); cổ động (áp phích, khẩu hiệu, lô gô,...);
tổ chức họp phổ biến ở cộng đồng (họp thôn, xóm, các đoàn ứiể quần chúng,...)
bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực
hưởng ứng cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Trong quá trình triển khai, căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để huy
động các nguồn lực hỗ trợ Tống điều tra nông tìiôn, nông nghiệp năm 2025 và
khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp
thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Tài liệu tuyên truyền do Cục Thống kê chuẩn bị và cung cấp tài liệu phục vụ
tuyên truyền tới Ban Chỉ đạo các cấp hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp (nơi
không thành lập Ban Chỉ đạo) để thực hiện tuyên truyền tại địa phương.
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5. Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt giữa các cấp phục vụ
công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo trung ưcmg và cấp tinh ứiiết lập đường dây nóng phục vụ công
tác chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 nhằm; Giải đáp thăc
mắc cho những người tham gia thực hiện điêu tra tại các câp; tiêp nhận, xử lý
phản ánh của nhân dân về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tại
mỗi địa phương.

6. Công tác tập huấn thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp
năm 2025

a) Cấp trung ương: Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực và giảng viên cấp tinh
tViam dự cac hội nghị tạp huấn do Ban Chi đạo trung ương tổ chức về hại nội
dung; Thu thập ứiông tin bảng kê và nghiệp vụ thu thập thông tin Tổng điều tra
nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trong thời gian 04 ngày.

b) Cấp tỉnh
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn cho GSV cấp tỉnh; Ban

Chỉ đạo, Tổ thường trực và giảng viên cấp huyện. Thời gian thực hiện hội nghị
tập huấn thu thập thông tin bảng kê trong 0,5 ngày và thời gian thực hiện hội
nghị tập huấn nghiệp vụ ữong 03 ngày.

c) Cấp huyện
Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức hội nghị tập huấn thu thập thông tin lập

bảng kê các đơn vị điều tra. Thời gian mỗi lớp 01 ngày, thành phần tìiam dự
gồm đại diện Ban Chỉ đạo cấp xã và người thu thập thông tin bảng kê.

Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho GSV cấp
huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã, tổ trưởng và ĐTV. Thời gian mỗi lớp 03 ngày.

7. Triển khai thu thập thông tin
a) Phân công và phân quyền cho lực lượng điều tra thực hiện nhiệm vụ;

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo phân công nhiệm vụ và phân quyên cho các lực
lượng tham gia thực hiện các nhiệm vụ trên hệ thông điêu hành, tác nghiệp
của Tổng điều tta nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

b) Thông báo các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin: Bạn Chỉ
đạo cap tinh, cấp huyện, cấp xã hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng câp (nơi
không thành lập Ban Chỉ đạo) chỉ đạo ĐTV liên lạc với các đơn vị điều tra
cung cấp thông tin trực tuyến trên hệ thống Tổng điều tra nông thôn, nông
nghiệp năm 2025 theo đúng quy định và hướng dân.

c) Điều tra thu thập thông tin
- Thông tin thu thập qua phỏng vấn trực tiếp:
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+ Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, thị trấn
(nơi không thành lập Ban Chỉ đạo) chỉ đạo thực hiện thu thập thông tin được
bắt đàu vào sáng ngày 01/7/2025. Tổ chức buổi lễ ra quân thu thập thông tin
Tổng điều tra tại trụ sở ủy ban nhân dân, có băng cờ, khẩu hiệu và loa truyền
thanh cổ động để phổ biến, quán triệt kế hoạch thu thập thông tin ở địa
phương. Sau đó tổ trưởng, ĐTV đến các địa bàn điều tra để thu thập thông tin
tại các đơn vị điều tra được phân công.

+ Đối với việc thu thập thông tin phiếu hộ, ĐTV phải có danh sách các
hộ được phân công điều tra và cùng tổ trưởng kiểm tra lại các thông tin của
từng hộ trước khi đến hộ để phỏng vấn thu thập thông tin.

+ Đối với những hộ điều tra đầu tiên, ĐTV đi cùng cán bộ thôn, xóm, tổ
trưởng để cùng phỏng vấn chủ hộ, đồng thời xem xét các thông tin chủ hộ
cung cấp có sát với thực tế hay không, từ đó rút kinh nghiệm phương pháp
phỏng vấn đối với các hộ tiếp theo.

+ Trong quá trình thu thập thông tin, nếu chủ hộ chưa rõ câu hỏi, ĐTV
cần giải thích thêm. ĐTV chỉ ghi thông tin trung thực và đã được kiêm tra,
nhất là các thông tin về nguồn thu nhập hay ruộng đất cho thuê mướn, chuyển
nhượng, đấu thầu, giao cho người khác sử dụng. ĐTV tuyệt đối không được
tự ý ghi vào phiếu nhŨTig thông tin sai sự thật dưới mọi hình thức.

+ Đối với các đơn vị điều tra là hộ mẫu, trang trại, ĐTV cần thông báo
trước cho các đơn vị điều tra về thời gian ĐTV đến gặp hộ, những người
ĐTV cần gặp và khoảng thời gian cần thiết dành cho việc thu thập thông tin.

- Thông tin thu thập gián tiếp
+ Đối với phiếu Xã; Ban Chỉ đạo cấp xã chỉ đạo ĐTV phiếu xã liên hệ đầu

mối được phân công trả lời phiếu điều tra của ủy ban nhân dân xã đê khai thác
thông tin và hoàn thiện phiếu điều tra.

+ Đối với các doanh nghiệp, họp tác xã; Thu thập thông tin lồng ghép trong
Điều tra doanh nghiệp năm 2025 do Cục Thống kê tổ chức thực hiện.

8. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra
Nhằm bảo đảm chất lượng của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm

2025, Ban Chỉ đạo các cấp hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp (nơi không
thành lập Ban Chỉ đạo) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện
việc giám sát, kiểm ừa kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt
thời gian từ khâu lập bảng kê, tập huấn, thu thập thông tin và tổng họp nhanh số
liệu điều tra.

Lực lượng giám sát, kiểm ừa, thanh tra ở địa phương là các ứiành viên Ban
Chỉ đạo, Tồ thường tcực cấp tỉnh, huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã và các GSV cấp tỉnh,
cấp huyện.
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Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra, thanh tra
việc lập bảng kê các đơn vị điều ừa; tổ chức các lớp tập huấn; số lượng và chất
lượng phiếu điều tra, cách hỏi và ghi phiếu của ĐTV, tính logic giữa các cột,
dòng, các chỉ tiêu, quan hệ giữa các biểu, kiểm tra số học, ãơn vị tính, đánh mã;
các thủ tục hành chính; kiểm tra thực địa tại địa bàn;...

Hình thức giám sát, kiểm tra, ứianh tra: Kiểm tra chéo, cấp trên giám sát,
kiểm tra, thanh tra cấp dưới; kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch, thanh tra độc lập
và kiểm tra đột xuất; kiểm tra trọng điểm, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu.
Ban Chỉ đạo cấp trên kiểm tra điển hình việc tổ chức và thực hiện điều ừa đối
với Ban Chỉ đạo cấp dưới để phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát
sinh trong quá trình điều tra.

9. Phúc tra

Ban Chỉ đạo trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện phúc tra theo đúng Quy
ừinh phúc tra nhằm đánh giá chất lượng phiếu điều tra.

Công tác phúc ừa được thực hiện đối với phiếu hộ theo số lượng hộ, số
lượng địa bàn do Ban Chỉ đạo trung ương lựa chọn. Phương pháp phúc tra là
phỏng vấn trực tiếp chủ hộ hoặc người đại diện cho hộ có tên trong phiếu điều
tra được chọn phúc tra, kết họp với quan sát thực tế để ghi vào phiếu phúc tra.
Chi tiết về công tác phúc tra được thể hiện tại Quy trình phúc tra.

10. Nghiệm thu phiếu
a) Tổ chức nghiệm thu phiếu ở các cấp
(1) Nghiệm thu giữa tổ trưởng và ĐTV: Tổ trưởng tiến hành nghiệm thu

số lượng phiếu do các ĐTV thực hiện thu thập nhằm bảo đảm tiến độ thực
hiện tại địa bàn. Việc tổ chức nghiệm thu giữa tổ trưởng và ĐTV thực hiện theo
Quy trình thu thập thông tin của ĐTV và kiểm tra của tổ trưởng.

(2) Nghiệm thu giữa Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân
phường, thị trấn (nơi không thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã) và tổ trưởng: Ban
Chỉ đạo cấp xã hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, thị trấn (nơi không
thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã) tiến hành nghiệm thu phiếu thuộc địa bàn quản lý
của các tổ trưởng. Việc nghiệm thu được thực hiện trong vòng 05 ngày ngay sau
khi kết thúc giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn.

(3) Nghiệm ứiu giữa Ban Chỉ đạo cấp trên và Ban Chỉ đạo cấp dưới: Ban Chỉ
đạo cấp huyện ứiực hiện nghiệm ứiu phiếu điều tra của Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc
vód Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, thị trấn (nơi không thành lập Ban Chỉ đạo);
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tíiực hiện nghiệm thu phiếu điều tra của Ban Chỉ đạo cấp
huyện; Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện nghiệm ứiu phiếu điều tra của Ban Chỉ
đạo cấp tỉnh. Thời gian nghiệm thu của một đơn vị ở mỗi cấp từ 1 - 2 ngày tùy tíieo
số lượng đooi vị điều ừa và chất lượng phiếu điều tra. ở địa phương.
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b) Nội dung nghiệm thu bao gồm; số lượng phiếu đã điều tra ửieo từng loại
phiếu; chất lượng số liệu, chất lượng phiếu và các tài liệu có liên quan. Thành
phàn tham gia nghiệm thu ký vào biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về
kết quả đã nghiệm thu. Chi tiết được hướng dẫn cụ thể tại Quy ữình nghiệm thu.

11. Công bố kết quả
Trưởng ban Ban Chỉ đạo các cấp hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp

(nơi không tíiành lập Ban Chỉ đạo) công bố kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông
nghiệp năm 2025 của địa phương sau khi Ban Chỉ đạo trung ương công bố kết quả
Tổng điều ừa nông thôn, nông nghiệp năm 2025 ứieo thời gian quy định.

12. Một số nội dung liên quan khác
a) Phát động phong trào thi đua

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phát động phong trào thi đua và tổ chức thực hiện
giám sát, đánh giá phong trào thi đua tại địa phương.

b) Tổng kết, khen thưởng, kỷ luật
(1) Tồng kết
Việc tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện Tổng điều tra được tiến

hành ở cấp tỉnh và cấp huyện.
- ở cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều

tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự
gồm: Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực cấp tỉnh; GSV cấp tỉnh; đại diện Ban
Chỉ đạo, Tổ thường trực cấp huyện; đại diện các tập thể và cá nhân được nhận
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân
dân và Giấy khen của Cục trưởng cục Thống kê, Chi cục trường Chi cục
Thống kê cấp tỉnh; các thành phần khác có liên quan đến thực hiện và tuyên
truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

- ở cấp huyện; Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức hội nghị tổng kết Tổng
điều tra nông ứiôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn huyện. Thành phần
tham dự gồm: Ban Chỉ đạo và Tổ ứiường trụ'c cấp huyện; GSV cấp huyện; đại
diện Ban Chỉ đạo; các tập ứìể, cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch ủy ban
nhân dân cấp huyện; các thành phần khác có liên quan đến thực hiện và tuyên
truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

(2) Khen thưởng

Những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia ứiực hiện Tổng
điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 sẽ được xét tặng danh hiệu thi đua và
các hình thức khen thưởng: Bằng khen Bộ ừưởng Bộ Tài chính, Bằng khen của
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giấy khen của Cục trưởng cục Thống kê,
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Chi cục trưởng Chi cục Thống kê cấp tỉnh và Giấy khen của Chủ tịch ủy ban
nhân dân cấp huyện.

(3) Kỷ luật: Những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật ứiống kê
trong tham gia thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 sẽ bị
kỷ luật theo quy định. Trường họp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị txuy cứu trách
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

c) In ấn, vận chuyển, phân phát tài liệu: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phát các tài
liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, tài liệu tuyên truyền, các loại thẻ phục vụ
công tác thực địa (Ban Chỉ đạo, GSV, tổ trưởng, ĐTV).

X. KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIÈU KIỆN VẬT CHẤT CHO ĐIỀU TRA
Kỉnh phí Tổng điều txa do Ngân sách nhà nước bảo đảm ứieo phân cấp của

Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông

tư của Bộ Tài chính: số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định về lập dự
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống
kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 về
sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mầu số 01 kèm theo Thông tư số
109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê,
Tổng điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan.

Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình giao Chi cục Thống kê hướng dẫn Ban Chỉ đạộ\í^,
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 các cấp quản lý, sử dụng vẫ
quyết toán kinh phí theo đúng các quy định về chế độ tài chính hiện hành. w/ĩjỊ

Trên đây là Kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025
địa bàn tỉnh Thái Bình. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu càu các cơ quan, đơn vị, các tồ
chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực
hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Chi
cục Thống kê tỉnh) để kịp ứiời xem xét, giải quyết./.^
Nơi nỉiậìt:
-Ban Cliiđạo TĐTTW;
- Thườiig trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sờ, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh;
- Tổ TT giúp việc BCĐ tỉnh;
- ƯBND huyện, thành phố;
- BCĐ cấp huyện;
- Đội Thống kê cấp huyện;
- UBND xã, pliưòng, ứiị trấn;
- Lưu: VT, VPBCĐ, NNTNMT. ^

BAN

PHÓ CHỦ TỊCH TBnưỜNG TRựC UBND TỈNH
Nguyễn Quang Hưng
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LỤC
cậc nội dung chính của điêu tra

STT \ệfọ^ư^y Thòi gian Cơ quan chủ trì

I
Tỏ CHỨC KỂ HOẠCH
NGUÒN Lực

1
Thành lập BCĐ các cấp và Tổ thường trực
giúp việc BCĐ các cấp: Tinh, huyện, xã

Tháng 10-
12/2024

BCĐ' các cấp

2
Tuyển chọn người phân chia ĐBĐT và thu
thập thông tin bảng kê

Tháng 02-
3/2025

BCĐ cấp xã

3 Tuyển chọn GSV cấp tỉnh, cấp huyện Tháng 3/2025 BCĐ các cấp tại
địa phưcíng

4 Tuyển chọn tổ trưởng, ĐTV Tháng 4/2025 BCĐ cấp xã

n
PHÂN CHIA ĐỊA BÀN, THU THẬP
THÔNG TBV LẶP BẢNG KÊ, ĨẬP DANH
SÁCH ĐƠN VỊ ĐIÈU TRA VÀ CHỌN MẪU

1 Thực hiện phân chia ĐBĐT Tháng 3-
5/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện, xã

2
Thu thập thông tin bảng kê hộ đối với khu
vực thành thị (Phiếu số 01/TĐTNN-BKH)

Tháng 3-
5/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện, xã

3
Thu thập thông tin bảng kê hộ đối với khu
vực nông thôn (Phiếu số 01/TĐTNN-BKH) Tháng 5/2025 BCĐ các cấp: 1

Tỉnh, huyện, xã \l

4

Lập danh sách đơn vị điều tra: Các đơn vị
tham gia hoạt động NLTS gồm các hộ;
trang trại; doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa
bàn

Tháng 5/2025 BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện, xã

5

Hoàn thiện thông tin các đơn vị điều tra:
Hộ; trang trại; doanh nghiệp, hợp tác xã;
ƯBND xã theo đcm vị hành chính trên hệ
thống phần mềm

Tháng 5/2025 BCĐ cấp tỉnh

6 Chọn danh sách hộ mẫu Tháng 6/2025 BCĐ cấp tỉnh

m XÂY DựNGTÀILIỆU

1 Xây dựng Ke hoạch Tổng điều tra Tháng
12/2024

BCĐ tỉnh

2
Các văn bản hướng dẫn, thông báo nghiệp
vụ trong quá trình ứiực hiện Tồng điều ừa

Trong thời
gian thực hiện

TĐT

BCĐ tỉnh

7

JỀSĨ

ẨỳAâ
0

xr^'-
s

BCĐ: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nồng thôn, nông nghiệp năm 2025
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IV Tỏ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN

1

Tham dự tập huấn công tác phân chia ĐBĐT,
ứiu thập thông tin bàng kê hộ và lập danh
sách các đơn vị điều ừa

Tháng
12/2024

BCĐ tỉnh

2
Tập huấn công tác thu thập thông tin phiếu
bảng kê, lập danh sách các đơn vị điều tra
cho BCĐ và GSV các cấp tại địa phương

Tháng 3/2025 BCĐ các cấp:
Tĩnh, huyện, xã

3
Tham dự tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng
công nghệ thông tin Tháng 5/2025 BCĐ tỉnh

4
Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ
thông tin cho BCĐ các cấp tại địa phương;
tập huấn cho tổ trưởng và ĐTV

Tháng 5-
6/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện, xã

5
Hội nghị tổng kết TĐTNN 2025 và Công bố
kết quả sơ bộ các cấp tại địa phương

Tháng
01/2026

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện, xã

V

TUYÊN TRUYÈN VÀ CUNG CẮP TÀI
LIỆU, THIÉT BỊ, PHÁT HÀNH CÁC
TÀI LIỆU HƯỚNG DẢN, ẤN PHẢM
KẾT QÙẢ

1 Tồ chức Lễ ra quân Ngày
01/7/2025

BCĐ các câp:
Tinh, huyện, xã

2
Thực hiện các đợt tuyên truyền trước, trong
và sau TĐTNN 2025

Tháng 6/2025
- 12/2026

BCĐ các câp:
Tỉnh, huyện, xã

3
In, phát hành sách, báo cáo, ấn phẩm phục
vụ công bố và phổ biến

Tháng
12/2025-
12/2026

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện

VI THU THẬP THÔNG TIN

1

Phân công, phân quyền thu thập thông tin
và giám sát trên hệ ứiống điều hành, tác
nghiệp của TĐTNN 2025

Tháng 5-
6/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện

2 Thu thập thông tin tại địa bàn điều tra Từ ngày 01-
30/7/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện, xã

3 Xây dựng kế hoạch kiểm ứa, giám sát Tháng 3-
6/2025

BCĐ các cấp:
Tinh, huyện, xã

4
Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin tại địa
bàn (giám sát trực tuyến và trực tiếp)

Từngày 01-
30/7/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện, xã

vn
KIẺM TRA, XỬ LÝ SÓ UỆU, NGHIỆM
THU PHIÉU VÀ TỎNG HỢP KET QUA

1
Kiểm tra, làm sạch dữ liệu trước và sau khi
nghiệm thu

Tháng 7-
10/2025

BCĐ các cấp:
Tinh, huyện, xã
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2
Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm
sơ bộ

Tháng 11-
12/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện, xã

3
Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm
chính thức

Tháng 2-
3/2026

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện, xã

4
Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp xã, cấp
huyện Tháng 9/2025 BCĐ cấp huyện,

cấp tinh

5
Phục vụ giải trình nghiệm thu phiếu điều tra
ở cấp tỉnh của BCĐ trung ương

Tháng
10/2025

BCĐ tỉnh

vm BIÊN SOẠN CÁC BÁO CÁO

1
Biên soạn báo cáo tổng kết thực hiện
TĐTNN2025

Tháng
10/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện

2
Tổng họp và biên soạn báo cáo công tác thi
đua khen thưởng

Tháng
10/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện

3 Biên soạn báo cáo kết quà sơ bộ Tháng
12/2025

BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện

4 Biên soạn báo cáo chính thức Tháng 3/2026 BCĐ các cấp:
Tỉnh, huyện
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